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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bản án số: 74/2021/HS-PT 

Ngày: 16-7-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành 

Ông Vũ Đức Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét 

xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 39/2021/TLPT-HS 

ngày 06 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Trần Ngọc Quốc T do có kháng cáo của 

bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 04 tháng 02 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Ngọc Quốc T (tên gọi khác: Tuấn Táo)  sinh năm 1982 t i Bình 

Thuận; Nơi cư trú: Khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 

10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Trần Ngọc Thảo (đã chết) và bà Ph m Thị Thúy Liễu; có vợ (đã ly hôn) 

và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 26/4/2000, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận xử ph t 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”  

theo bản án số 12/HSST. Chấp hành hình ph t xong ngày 17/7/2000, ngày 

21/7/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xử 

ph t 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”  theo bản án số 

71/2009/HSST. Chấp hành xong ngày 04/10/2013. Bị cáo đã đóng án phí cho 

hai bản án nêu trên theo Giấy xác nhận kết quả thi hành án của Chi c c thi hành 

án dân sự huyện Hàm Thuận Nam số 43/GXN-CCTHA ngày 18/9/2020 và số 

33/GXN-CCTHA ngày 06/8/2020. Vì vậy  đến nay Tuấn đương nhiên được xóa 

án tích. 

Bị cáo đang bị áp d ng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh 

Hiện nay bị cáo đang bị t m giam t i Nhà t m giữ - Công an thành phố 
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Phan Thiết trong v  án khác (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:
  

Khoảng đầu tháng 7 năm 2020  Trần Ngọc Quốc T được một người tên Tèo 

(không xác định được lai lịch) cho 01 viên ma túy tổng hợp (gọi là hồng phiến), 

Tuấn mới sử d ng được 1/2 viên, số ma túy còn l i Tuấn bọc trong gói nylon rồi 

bỏ trong bóp vải màu xám cất giấu. Đến ngày 24/7/2020, Tuấn đi đến bến xe 

miền Đông   thành phố Hồ Chí Minh gặp một đối tượng tên Bi (không xác định 

được lai lịch) mua 02 viên ma túy tổng hợp d ng thuốc lắc với giá 320.000 đồng, 

do chưa có nhu cầu sử d ng nên Tuấn bọc 02 viên ma túy trên trong một gói 

nylon rồi cất trong bóp vải màu xám chung với gói nylon chứa 1/2 viên hồng 

phiến nêu trên. Khoảng 09 giờ, ngày 31/7/2020, Tuấn nằm trên nệm trong phòng 

ngủ   nhà mình  để bóp vải màu xám bên trong có 02 gói nylon, một gói chứa 02 

viên ma túy (thường gọi là kẹo hay thuốc lắc) và một gói chứa 1/2 viên ma túy 

(thường gọi là hồng phiến) bên c nh thì bị lực lượng Công an vào kiểm tra phát 

hiện bắt quả tang Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, quá 

trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 02 khẩu súng kim lo i và 

01 hộp nhựa đựng 53 viên đ n được bỏ trong 02 túi xách treo trong phòng ngủ 

của Tuấn.  

Tang vật t m giữ gồm:  

- 01 bóp vải màu xám  có kích thước (19x7)cm, bên trong có chứa 02 gói 

nylon, đều có kích thước (10x5)cm, một gói nylon chứa 02 viên nén màu xanh, 

gói còn l i bên trong chứa 1/2 viên nén màu hồng; 

- 01 túi xách màu đen có ghi dòng chữ Jingpin, bên trong có một khẩu súng 

kim lo i màu trắng, tay cầm có bọc nhựa cao su, số hiệu 357 Magnum, bên trong 

hộp đ n có 06 viên đ n hình tr  tròn  dài 2 5cm  đường kính 0 6cm  đầu đ n màu 

xám đen  vỏ đ n màu vàng; 

- 01 túi xách màu đen có ghi dòng chữ YATEHU, bên trong túi xách có 01 

khẩu súng màu trắng đồng, phần tay cầm bằng gỗ, bề mặt khẩu súng không ghi 

nhận ký hiệu gì. Bên trong túi xách còn có 01 hộp nhựa màu trắng có kích thước 

(10x8)cm, bên trong có chứa 47 viện đ n có đặc điểm kích thước giống 06 viên 

đ n trong khẩu súng có số hiệu 357 Magnum. 

- 01 d ng c  sử d ng ma túy gồm: Ống hút nhựa màu xanh, chai thủy tinh 

màu trắng, ống thủy tinh màu trắng được uốn cong một đầu. 

T i bản kết luận giám số 849/KLGĐ-PC09 ngày 06/8/2020 của Phòng Kỹ 

thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận: 02 viên nén màu xanh có khối 

lượng 0,8022 gam, không tìm thấy thành phần các chất có trong các danh m c 

chất ma túy và tiền chất được ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ; 1/2 viên nén màu hồng có khối lượng 0,0433 gam 

là Methamphetamine. 

T i bản kết luận giám định số 4214/C09B ngày 01/09/2020 của Phân viện 



3 
 

khoa học hình sự t i thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

- 02 khẩu súng không phải là súng quân d ng, công c  hỗ trợ hoặc có tính 

năng  tác d ng tương tự như vũ khí quân d ng. 

- 53 viên đ n là đ n thể thao cỡ (5,6×11)mm, không phải là đ n sử d ng 

cho vũ khí quân d ng hay công c  hỗ trợ. 

Vật chứng của vụ án: 02 viên nén màu xanh có khối lượng 0,8022 gam và 

0,0433 gam là Methamphetamine còn l i sau giám định; 01 bóp vải màu xám; 01 

một d ng c  sử d ng ma túy gồm: ống hút nhựa màu xanh, chai thủy tinh màu 

trắng, ống thủy tinh màu trắng được uốn cong một đầu 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 04 tháng 02 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định: 

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc Quốc T ph m tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”  

Xử ph t: Bị cáo Trần Ngọc Quốc T 18 (mười tám) tháng tù, thời h n chấp 

hành hình ph t tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án  được khấu trừ thời gian t m 

giữ, t m giam từ ngày 31/7/2020 đến ngày 17/9/2020. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp 

tư pháp  án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố t ng 

biết. 

Ngày 17 tháng 02 năm 2021  bị cáo Trần Ngọc Quốc T kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình ph t 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát: Đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng 

Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự, không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo  giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 

04 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

- Ý kiến của bị cáo Trần Ngọc Quốc T: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

ph t cho bị cáo vì bị cáo chỉ tàng trữ 0,0433 gam Methamphetamine, khối lượng 

thấp hơn mức quy định t i điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự, bị cáo thành 

khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc Quốc T nộp trong h n luật định  

đủ điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] T i phiên tòa phúc thẩm  bị cáo Trần Ngọc Quốc T thừa nhận Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là đúng  không 
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oan. Sau khi xét xử sơ thẩm  bị cáo Trần Ngọc Quốc T kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình ph t. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo  Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

Khoảng 09 giờ 00 phút, ngày 31/7/2020, khi bị cáo Tuấn đang nằm trong phòng 

ngủ   nhà t i khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì 

Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt quả tang bị cáo Tuấn tàng trữ trái phép chất 

ma túy  trong đó có 0 0433 gam Methamphetamine và 0,8022 gam ma túy tổng 

hợp   d ng viên nén cất giấu trong bóp vải màu xám của bị cáo Tuấn. 

T i phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đề nghị xem xét việc tàng trữ 02 viên nén 

màu xanh có khối lượng 0,8022 gam, không tìm thấy thành phần các chất có 

trong các danh m c chất ma túy và tiền chất. 

Hội đồng xét xử xét thấy, mặc dù sau khi giám định 02 viên nén màu xanh 

mà bị cáo Trần Ngọc Quốc T tàng trữ, không tìm thấy thành phần các chất có 

trong danh m c chất ma túy và tiền chất được ban hành kèm theo Nghị định số 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh m c chất ma 

túy và tiền chất. Tuy nhiên, khi mua 02 viên nén màu xanh có khối lượng 0,8022 

gam của đối tượng tên Bi, bị cáo nhận thức 02 viên nén màu xanh này là ma túy 

tổng hợp (tên thường gọi là kẹo hay thuốc lắc, tên chất là MDMA) nên mang về 

sử d ng  đây là chất ma túy được quy định t i điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

Hình sự. Do đó  căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp d ng 

một số quy định t i Chương XVIII “Các tội ph m về ma túy” của Bộ luật hình sự 

năm 1999 và Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-

BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007, bị cáo Trần Ngọc Quốc T phải 

chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 02 viên 

nén màu xanh có khối lượng 0,8022 gam 

Căn cứ Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy t i một số điều của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 thì tổng khối lượng mà bị cáo đã tàng trữ là: 0,0433 gam + 

0,8022 gam = 0,8455 gam 

Với hành vi ph m tội nêu trên, bị cáo Trần Ngọc Quốc T bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định t i điểm c 

khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ  đúng người  đúng tội  đúng pháp 

luật. 

[4] Xét thấy, bị cáo Trần Ngọc Quốc T nhận thức được hành vi tàng trữ trái 

phép chất ma túy là vi ph m pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị 

cáo xâm ph m đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý ma túy, 

gây bất bình, t o ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây 

mất an ninh trật tự t i địa phương và gây nguy hiểm cho xã hội. 

Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi ph m tội 

cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  đã xử ph t bị cáo Trần Ngọc 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-lien-tich-17-2007-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-btp-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-chuong-18-cac-toi-pham-ve-ma-tuy-f0f3.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-lien-tich-17-2007-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-btp-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-chuong-18-cac-toi-pham-ve-ma-tuy-f0f3.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-lien-tich-17-2007-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-btp-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-chuong-18-cac-toi-pham-ve-ma-tuy-f0f3.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-lien-tich-17-2007-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-btp-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-chuong-18-cac-toi-pham-ve-ma-tuy-f0f3.html
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Quốc T 18 tháng tù là thỏa đáng  đủ để răn đe  giáo d c bị cáo. T i phiên tòa phúc 

thẩm, bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới so với các tình tiết 

giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp d ng, do đó Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t của bị cáo mà giữ nguyên mức án Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên như lời đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát là có căn cứ.  

[5] Do kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc Quốc T không được chấp nhận nên 

bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  không bị kháng cáo  

kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.  

 Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc Quốc T. Giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc Quốc T ph m tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”  

Xử ph t: Bị cáo Trần Ngọc Quốc T 18 (mười tám) tháng tù, thời h n chấp 

hành hình ph t tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án  được khấu trừ thời gian t m 

giữ, t m giam từ ngày 31/7/2020 đến ngày 17/9/2020. 

Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Bị cáo Trần Ngọc Quốc T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (16/7/2021). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TA, VKS, CA, THA huyện Hàm Thuận Nam; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa hình sự. 

 

 Bích Văn Nhiên 


